Pon vi, nguoi bao cdo: Thi hanh an dan sy tinh Lai Chau
Don vi bao cao
Pon vi nhan bdo cao: Cuc quan 1y thi hanh &4n dan sy

Ho tén nguoi ky Tran Cong Hudng

Lanh dao|Ngay ky Lai Chau, Ngayj; thangl! nam 2025
Chirc danh TRUONG THI HANH AN DAN SU

Nguwoi |Ho tén ngudi lap biéu Lé& Thi Kim Sinh
1ap biéu [Ngay ky Lai Chau, Ngay /] thang /] nim 2025

Luu ¥: Biéu 4 d&én biéu 12 c6 thé thém dong nhung khong thém dugc cot dé dam bao cau tric cia biéu
mau; Dbi voi cac chi tidu khong phat sinh ghi s6 khong “0”. Tuyét dbi khong st dung cac ky tu dé danh
dau. O gach chéola khong thuc hién thong ké



Biéu s6: 04/TK-THADS

Ban hanh theo TT sd: 05/2024/TT-BTP

ngay 10 thang 6 nam 2024
Ngay nhan bao céo:

KET QUA THI HANH AN DAN SU' TINH BANG VIEC CHIA THEO
CO QUAN THI HANH AN DAN SU VA CHAP HANH VIEN
01 thang nam 2026

Pon vi, nguodi bao céo: Thi hanh an dan su tinh Lai

Chau

DPon vi nhan bao cdo: Cuc quan ly thi hanh 4n dan

Don vi tinh: Viéc va %

Chia ra: Chia ra: $6 chuyén
Chia ra: 5 ky sau (trir oA e
Niam trwéc n C'Em'a _CAO Hoéan Y ,( , | Ty € thi
2 As z e x £ Chia ra: diéu kién N so0 chua co \
Téng s6 chuyén sang Uy thic Thu hoi, | Tongso | Tong sd Hoin | 1A (t;*l‘.r THA (trir didu kign | hamh xong
STT Tén chi tiéu gidi quydt (trir sé chwa c6| Thuly THA hiy quyét | phéithi | c6dieu | Téngsé . | THA theo % da s6 hoan | Tam dinh| Truwong THA da trong so
Y| ditu kien THA | méi dinh THA| hanh | Kign thi | thihanh | Thi hanh | Binh chi B‘;‘;ﬁ}t“‘ diéme | go0g s | theo dibm| chi THA | hop khic | ca'ss | cb didu
da chuyén so hanh xong xong THA khoan 1 théo doi | € khoin 1 theo doi kién
theo doi riéng) diéu 48 riéng) Diéu 48) riéng)
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tﬁng 50 448 279 169 - - 448 365 115 114 250 - 81 2 - - 333 31.51%
I |Phong Nghiep vu 57 39 18 = = 57 42 10 9 32 . 15 . 5 5 47 | 23.81%
1 |CHV Trin Cong Huéng - - - - - - - - - - - - - - - -
3 |CHV Pham Vin Hién = - - - - = = = - - - - - - - -
4 |CHV Nguyén Vin Phong 6 6 - - - 6 5 1 1 4 - 1 - - - 5 20.00%
5 |CHV Ha Thi Thu Hién 23 15 8 - - 23 17 6 6 11 - 6 - - - 17 35.29%
CHV Nguyén Khudng
6 | Thuong 21 12 9 - - 21 17 2 1 15 - 4 - - - 19 11.76%
9 |CHV B4 Quéc Khanh 7 6 1 - - 7 3 1 1 2 - 4 - - - 6 33.33%
II |Cac Khu vue 391 240 151 - - 391 323 105 105 218 - 66 2 - - 286 32.51%
1 |Phong THADS khu vue 1 138 80 58 - - 138 120 45 45 75 - 16 2 - - 93 37.50%
1.1 |CHV Trin Vin Diing 25 17 8 - - 25 20 7 7 13 5 - 18 35.00%
1.2 |CHV Bui Ngoc Linh 71 33 38 71 67 28 28 39 4 43 41.79%
1.3 |CHV Bui Quéc Tudn 42 30 12 42 33 10 10 23 7 2 32 30.30%
2 |Phong THADS khu vuc 2 116 97 19 - - 116 82 10 10 72 - 34 - - - 106 12.20%
2.1 |CHV Nguyén Vin Tuén 27 21 6 - - 27 22 5 5 17 - 5 - - - 22| 22.73%
2.2 [CHV Ly Ngoc Hiéu 53 44 9 - - 53 30 3 3 27 - 23 - - - 50 10.00%
2.3 |CHV D& Khic Tung 36 32 4 - - 36 30 2 2 28 - 6 - - - 34 6.67%
3 |Phong THADS khu vuce 3 39 14 25 - - 39 33 9 9 24 - 6 - - - 30 27.27%
3.1 |CHV Trin Vin Ting -




3.2 |CHV Phan Dinh Lam 16 8 8 - 16 13 5 5 8 3 11 38.46%
3.3 |[CHV LéBaLinh 13 5 8 13 10 2 2 8 3 11 20.00%
4 |Phong THADS khu vuc 4 98 49 49 - - 98 88 41 41 - 47 - 10 - - - 57 46.59%
4.1 |CHV DBéo Van Minh 30 13 17 30 27 13 13 14 3 17 48.15%
4.2 |CHV Chu G6 X¢é 23 7 16 23 22 15 15 7 1 8 68.18%
4.3 |CHV Nguyén Nam Cudong 45 29 16 45 39 13 13 26 6 32| 33.33%
Lai Chau, Ngay 1] thangll nam 2025 Lai Chdu, Ngay 11  thang ] nam 2025 )ji
NGUOI LAP BIEU TRUONG THI HANH AN DAN SU'

Lé Thi Kim Sinh Tran Cong Huéng



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-10T16:41:39+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Lai Châu
	Vũ Quốc Hùng<hungvq.lcu@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T08:18:50+0700
	BỘ TƯ PHÁP - Lai Châu
	Trần Công Hướng<huongtc.lcu@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:16+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:24+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:31+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:38+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:50+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:24:57+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:25:05+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:25:12+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-11-11T09:25:30+0700
	Lai Châu
	THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU<laichau@moj.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




